
UBND X¢ CHÁU THÀNH CØNG HÒA XÃ HÌI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
TR¯ÜNG PTDTNT THCS �Ùc l­p -Ty do - H¡nh phúc 

CHÂU THÀNH 

SÑ: 03/TB-DTNTCT 

K¿t qu£ tuyÃn sinh lÛp 
cça Tr°Ýng Phô thông Dân tÙc nÙi 

C�n cé K¿Ã ho¡ch sÑ 68/KH-DTNT ngày 04/4/2025 cça Tr°ßng PTDTNT 
THCS huyÇn Châu Thành, vÁ viÇc tuyÃn sinh lÛp 6 n�m hÍc 2025-2026 cça Tr°ßng 
PTDTNT THCS HuyÇn Châu Thành; 

Link: zalo.me/gsfobun993 

Châu Thành, ngày 08 tháng 8 n�m 2025 

THÔNG BÁO 

C�n cé Quyêt �Ënh sÑ 774/Q�-SGDÐT ngày 08/8/2025 cça Sß Giáo dåc và 
�ào t¡o tÉnh Vinh Long, vÁ viÇc phê duyÇt danh sách hÍc sinh trúng tuyên vào lÛp 
6, lÛp 10 tr°Ýng phô thông dân tÙc nÙi trú, tr°Ýng Trung c¥p Pali-Khmer n�m hÍc 
2025-2026. 

1. Tr°Ýng Phô thông Dân tÙc nÙi trú Trung hÍc c¡ sß Châu Thành, xã Châu 
Thành, tÉnh V)nh Long thông báo Kêt qu£ tuyên sinh lÛp 6 n�m hÍc 2025-2026 cça 
tr°Ýng PTDTNT THCS Châu Thành (kèm theo Quyét �Ënh và danh sách trúng tuyên). 

6 n�m hÍc 2025-2026 

2. Các em hÍc sinh có tên trong danh sách trúng tuy¿n theo Quy¿t �Ënh sÑ 
774/QÐ-SGDÐT ngày 08/8/2025 cça Sß Giáo dåc và �ào t¡o tinh Vinh Long truy 
c­p vào link sau �Ã tham gia nhóm và theo dõi thông tin, thông báo cça nhà tr°Ýng. 

N¡i nh­n: 

trú Trung hÍc c¡ sß Châu Thành 

- Phòng VHXH xã Châu Thành (b/c); 
- Niêm y¿t, Website; facebook (/b) 

3. Các em hÍc sinh không có t¿n trong danh sách 

trung tuyên. MÝi Phå huynh liên hÇ vÛi rnhà tr°Ýng nh­n 
l¡i HÍc B¡ TiÃu hÍc �ã nÙp. ThÝi gian të ngày 
11/8/2025 d¿n h¿t ngày 15/8/2025 t¡i V�n phòng L 
tr°Ýng trong giÝ hành chính. 

- L°u: VT. 

Tr°Ýng PhÕ thông Dân tÙc nÙi trú Trung hÍc c¡ sß Châu Thành trân trÍng 
thông báo./. 

Ho·c mã QR 

HHEU TR¯ÞÜNG 
cHÂU TH¢NA 

Zalo 

TRUÜNG 
PHÔ THÔEa1 

DÂN TØC NØI TH2 
TRUNG HÌC co aß 

2 CHAU THÀNH, 

Huynh ThË Kim H°¡ng 
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DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6  

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS CHÂU THÀNH NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT, ngày          /  8  /2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long) 

     
 

      

TT Họ và tên học sinh Năm sinh 
Giới  

tính 

Dân  

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường 

Điểm  

ƯT 

Điểm  

KK 

Điểm cuối  

năm từ lớp 2 

đến lớp 5 Tổng  

điểm 

Toán 
Tiếng  

Việt 

1 Thạch Lâm Minh Trí 2/10/2014 Nam Khmer K9, Phường 9, TPTV TH Tô Thị Huỳnh 1 0 40 40 81 

2 Thạch Thị Sóc Khum 9/4/2014 Nữ Khmer K5, Phường 8, TPTV TH  Kiên Thị Nhẫn 1 0 40 40 81 

3 Thạch Thị Ngọc Diệu 2/3/2014 Nữ Khmer K8, Phường 8, TPTV TH  Kiên Thị Nhẫn 1 0 39 40 80 

4 Thạch Thị Yến Ni 2/13/2014 Nữ Khmer K2, Phường 9, TPTV TH  Nguyễn Hiền 1 1.5 40 37 79.5 

5 Thạch Quốc  Khánh 21/05/2014 Nam Khmer K5, Phường 9, TPTV TH  Thị Trấn 1 0 40 38 79 

6 Trần Gia Huệ 10/3/2014 Nữ Khmer K2, Phường 9, TPTV TH Nguyễn Hiền 1 1.5 40 36 78.5 

7 Nguyễn Ngọc Mỹ  Linh 21/01/2014 Nữ Khmer 
Khóm 3, TTCT, Châu 

Thành 

TH Thị trấn Châu 

Thành 
1 0.5 40 40 81.5 

8 Châu Dương Gia Hân 22/06/2014 Nữ Khmer 
Khóm 3, TTCT, Châu 

Thành 

TH Thị trấn Châu 

Thành 1 0 40 40 81 

9 Kim Lâm Khánh  Trân 21/08/2014 Nữ Khmer 
Khóm 1, TTCT, Châu 

Thành 

TH Thị trấn Châu 

Thành 1 0 40 40 81 

10 Trang Kim Đô 6/26/2014 Nam Khmer 
Khóm 4, TTCT, Châu 

Thành 

TH Thị trấn Châu 

Thành 1 0 40 40 81 

11 Thạch Thị Thảo  Vy 26/03/2014 Nữ Khmer 
Khóm 4, TTCT, Châu 

Thành 

TH Thị trấn Châu 

Thành 1 0.5 40 39 80.5 
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12 Sơn Đa  Ra 09/02/2014 Nam Khmer 
Khóm 4, TTCT, Châu 

Thành 

TH Thị trấn Châu 

Thành 1 0 39 40 80 

13 Thạch Bảo Đan  Quỳnh 10/04/2014 Nữ Khmer 
Ba Tiêu, Đa Lộc, Châu 

Thành 

TH Thị trấn Châu 

Thành 1 1 40 40 82 

14 Thạch Thị Mỹ Huyền 02/09/2014 Nữ Khmer 
Hương Phụ C, Đa Lộc, 

Châu Thành 
TH  Đa Lộc A 1 1.5 39 40 81.5 

15 Sơn Thị Chanh Đa 11/13/2014 Nữ Khmer 
Thanh Trì A, Đa Lộc, Châu 

Thành 

TH Thị trấn Châu 

Thành 1 0.5 40 40 81.5 

16 Thạch Phương  Thư 14/08/2014 Nữ Khmer 
Ba Tiêu, Đa Lộc, Châu 

Thành 

TH Thị trấn Châu 

Thành 1 0 40 40 81 

17 Trần Quang  Thắng 27/08/2014 Nam Khmer 
Bàu Sơn, Đa Lộc, Châu 

Thành 

Cấp 1-2  

Đoàn Công Chánh 
1 0 40 40 81 

18 Sơn Ánh  Nguyệt 20/03/2014 Nữ Khmer 
Ba Tiêu, Đa Lộc, Châu 

Thành 

TH Thị trấn Châu 

Thành 
1 0 40 39 80 

19 Thạch Thái Hào 14/07/2014 Nam Khmer 
Thanh Trì B, Đa Lộc, Châu 

Thành 
TH  Đa Lộc A 1 0 39 40 80 

20 Nguyễn Vân Anh 10/05/2014 Nữ Khmer 
Hương Phụ A, Đa Lộc, 

Châu Thành 

TH Thị trấn Châu 

Thành 
1 0 40 39 80 

21 Thạch Thị Mỹ Phương 4/11/2014 Nữ Khmer 
Hương Phụ C, Đa Lộc, 

Châu Thành 
TH  Đa Lộc A 1 0 40 39 80 

22 Thạch Kim Tuấn Kiệt 3/4/2014 Nam Khmer 
Giồng Lức, Đa Lộc, Châu 

Thành 

Cấp 1-2  

Đoàn Công Chánh 
1 0 40 39 80 

23 Sơn Nhựt  Huy 05/06/2014 Nam Khmer 
Thanh Trì B, Đa Lộc, Châu 

Thành 
TH  Đa Lộc A 1 0 39 39 79 

24 Dương Thị Ánh  Nguyệt 02/06/2014 Nữ Khmer 
Thanh Trì B, Đa Lộc, Châu 

Thành 
TH  Đa Lộc A 1 0 38 40 79 

25 Sơn Thị Kiều  Tiên 14/03/2014 Nữ Khmer 
Hương Phụ C, Đa Lộc, 

Châu Thành 
TH Đa Lộc A 1 0 38 39 78 

26 Thái Thị Mỹ  Kim 02/07/2014 Nữ Khmer 
Hương Phụ B, Đa Lộc, 

Châu Thành 
TH  Đa Lộc A 1 0 39 38 78 

27 Thạch Thị  Vui 25/05/2014 Nữ Khmer 
Phú Mỹ, Mỹ Chánh, Châu 

Thành 

Cấp 1-2  

Đoàn Công Chánh 
1 1 39 40 81 
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28 Thạch Thị Thi  Đà 23/03/2014 Nữ Khmer 
Phú Mỹ, Mỹ Chánh, Châu 

Thành 

Cấp 1-2  

Đoàn Công Chánh 
1 0.5 39 40 80.5 

29 Phạm Sơn Bảo  Thi 17/08/2014 Nữ Khmer 
Giồng Trôm, Mỹ Chánh, 

Châu Thành 

Cấp 1-2  

Đoàn Công Chánh 
1 0 37 39 77 

30 Thạch Phúc Hưng 29/10/2014 Nam Khmer 
Trà Nóc, Song Lộc, Châu 

Thành 
TH Song Lộc A 1 0 40 40 81 

31 Sơn Ngọc Như  Ý 14/11/2014 Nữ Khmer 
Trà Uông, Song Lộc, Châu 

Thành 
TH Song Lộc A 1 0 40 40 81 

32 Thạch Kim Hoàng  Ngọc 28/07/2014 Nữ Khmer 
Trà Nóc, Song Lộc, Châu 

Thành 
TH Song Lộc A 1 0 39 40 80 

33 Thạch Hoàng  Anh 01/11/2014 Nam Khmer 
Trà Nóc, Song Lộc, Châu 

Thành 
TH Song Lộc A 1 1.5 38 38 78.5 

34 Thạch Thị Cẩm  Tú 23/09/2014 Nữ Khmer 
Trà Nóc, Song Lộc, Châu 

Thành 
TH Song Lộc A 1 0 37 40 78 

35 Kim Ngọc Hiền Thảo 3/3/2014 Nữ Khmer 
Ô Bắp, Lương Hòa A, Châu 

Thành 
TH Lương Thế Vinh 1 0 40 40 81 

36 Lâm Danh Gia Khánh 9/30/2014 Nữ Khmer 
Hòa Lạc A, Lương Hòa A, 

Châu Thành 
TH Kiên Thị Nhẫn 1 0 40 40 81 

37 Thạch Lý Tấn  Tài 30/07/2014 Nam Khmer 
Hòa Lạc B, Lương Hòa A, 

Châu Thành 
TH  Lương Hòa C 1 0 39 38 78 

38 Kim Nguyễn Gia  Hưng 08/08/2014 Nam Khmer 
Ô Bắp, Lương Hòa A, Châu 

Thành 
TH  Lương Hòa C 1 0 39 38 78 

39 Nguyễn Thị Tuyết  Như 6/7/2014 Nữ Khmer 
Hòa Lạc A, Lương Hòa A, 

Châu Thành 
TH  Lương Hòa C 1 0 38 39 78 

40 Thạch Thị Tuyết Như 12/5/2014 Nữ Khmer 
Hòa Lạc A, Lương Hòa A, 

Châu Thành 
TH Lương Hòa C 1 0 39 38 78 

41 Sơn Minh  Luân 25/03/2014 Nam Khmer 
Hòa Lạc C, Lương Hòa A, 

Châu Thành 
TH Lương Hòa C 1 0.5 39 37 77.5 

42 Nguyễn Gia  Hân 25/07/2014 Nữ Khmer 
Hòa Lạc C, Lương Hòa A, 

Châu Thành 
TH Lương Hòa C 1 0 38 38 77 

43 Kim Gia Bảo  Nguyên 04/02/2014 Nam Khmer 
Hòa Lạc C, Lương Hòa A, 

Châu Thành 
TH  Lương Hòa C 1 0 40 35 76 
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44 Kiên Trần Mai Liên 15/02/0214 Nữ Khmer 
Tân Ngại, Lương Hòa A, 

Châu Thành 
TH Tô Thị Huỳnh 1 0 37 37 75 

45 Thạch Thị Bích  Trâm 1/21/2014 Nữ Khmer 
Bình La, Lương Hòa, Châu 

Thành 
TH Tô Thị Huỳnh 1 1.5 40 40 82.5 

46 Nguyễn Minh  Nhiên 01/01/2014 Nam Khmer 
Bình La, Lương Hòa, châu 

Thành 
TH Tô Thị Huỳnh 1 0.5 40 40 81.5 

47 Kim Kiên Trường Kỳ 04/02/2014 Nam Khmer 
Ô Chích A, Lương Hòa, 

Châu Thành 

TH Thị trấn Châu 

Thành 
1 0 40 40 81 

48 Sơn Thái Nhựt  Hiền 11/04/2014 Nam Khmer 
Bình La, Lương Hòa, Châu 

Thành 
TH Tô Thị Huỳnh 1 0.5 40 39 80.5 

49 Võ Lâm Gia  Huy 19/08/2014 Nam Khmer 
Ba Se A, Lương Hòa, Châu 

Thành 
TH  Tô Thị Huỳnh 1 0.5 40 39 80.5 

50 Thạch Thị Thùy  Tâm 11/14/2014 Nữ Khmer 
Bót Chếch, Lương Hòa, 

Châu Thành 
TH Tô Thị Huỳnh 1 0.5 39 39 79.5 

51 Thạch Ngọc Anh  Thi 23/05/2014 Nữ Khmer 
Cổ Tháp B, Nguyệt Hóa, 

Châu Thành 
TH Nguyệt Hóa A 1 1.5 40 39 81.5 

52 Trần Thu  Phương 05/08/2014 Nữ Khmer 
Cổ Tháp A, Nguyệt Hóa, 

Châu Thành 
TH  Nguyệt Hóa A 1 0 40 40 81 

53 Kim Nhật  Tiên 29/01/2014 Nữ Khmer 
Cổ Tháp A, Nguyệt Hóa, 

Châu Thành 
TH  Nguyệt Hóa A 1 0 39 38 78 

54 Hứa Hoàng Trí 8/7/2014 Nam Khmer 
Cổ Tháp A, Nguyệt Hóa, 

Châu Thành 
TH Nguyệt Hóa A 1 0 38 36 75 

55 Kim Ngọc Thảo  Chi 7/20/2014 Nữ Khmer 
Đầu Bờ, Hòa Thuận, Châu 

Thành 
TH  Hùng Vương 1 0 37 37 75 

56 Thạch Thị Sune  Tri 16/01/2014 Nữ Khmer 
Qui Nông B, Hòa Lợi ,Châu 

Thành 
TH Hòa Lợi 1 1 40 40 82 

57 Thái Thị Hồng  Anh 22/11/2014 Nữ Khmer 
Qui Nông A, Hòa Lợi ,Châu 

Thành 
TH Hòa Lợi 1 0 40 40 81 

58 Kim So  RiTa 05/07/2014 Nữ Khmer 
Đa Hòa Nam, Hòa Lợi, 

Châu Thành 
TH Hòa Lợi 1 0 40 40 81 

59 Thạch Kiên Huỳnh  Như 22/04/2014 Nữ Khmer 
Qui Nông A, Hòa Lợi ,Châu 

Thành 
TH Hòa Lợi 1 0 40 40 81 
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60 Trịnh Thị Trúc Ngân 10/19/2014 Nữ Khmer 
Trì Phong, Hòa Lợi ,Châu 

Thành 
TH Hòa Lợi 1 0 40 40 81 

61 Thạch Thị Chanh Tria 26/06/2014 Nữ Khmer 
Trì Phong, Hòa Lợi ,Châu 

Thành 
TH Hòa Lợi 1 1 39 40 81 

62 Thạch Thị Minh Hân 23/02/2014 Nữ Khmer 
Đa Hòa, Phước Hảo, Châu 

Thành 
TH Phước Hảo A 1 0 40 40 81 

63 Kim Phi Phụng 11/6/2014 Nữ Khmer K5, Phường 9, TPTV 
Cấp 1-2 

 Đoàn Công Chánh 
1 0 38 39 78 

64 Thạch Thị Ngọc Yến 09/09/2014 Nữ Khmer 
Hương Phụ C, Đa Lộc, 

Châu Thành 
TH  Đa Lộc A 1  35 40 76 

65 Thái Ngọc Ngân 01/04/2014 Nữ Khmer 
Bình La, Lương Hòa, Châu 

Thành 
TH  Lương Hòa C 1 0 40 38 79 

66 Thạch Thị Đa Huy 08/05/2014 Nữ Khmer 
Bình La, Lương Hòa, Châu 

Thành 
TH  Tô Thị Huỳnh 1 0 38 40 79 

67 Tô Hoàng Nam 19/04/2014 Nam Khmer 
Sâm Bua, Lương Hòa, Châu 

Thành 
TH  Tô Thị Huỳnh 1 0 39 39 79 

68 Thạch Phúc An 6/4/2014 Nam Khmer 
Ba Se A, Lương Hòa, Châu 

Thành 
TH  Nguyễn Trãi 1 0 39 39 79 

69 Hồ Văn Cường  Thịnh 06/10/2014 Nam Khmer 
Trà Nóc, Song Lộc, Châu 

Thành 
TH Song Lộc A 1 0 38 38 77 

70 Thạch Thị Mỹ Lâm 18/10/2014 Nữ Khmer 
Cổ Tháp B, Nguyệt Hóa, 

Châu Thành 
TH Nguyệt Hóa A 1  39 34 74 

 

 

Danh sách có 70 học sinh dân tộc thiểu số (70 dân tộc Khmer). 
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